KHBD môn LS-ĐL LỚP 9 (Phân môn LS)                                                Năm học 2024-2025                            

Ngày soạn: 12/04/2025

BÀI 18: VIỆT NAM TỪ NĂM 1976 ĐẾN NĂM 1991
Thời lượng: 01 tiết
Tiết theo PPCT: 42

I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Qua bài học, học sinh sẽ: 
- Trình bày về sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước, cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và vùng biên giới phía Bắc trong những năm 1975 – 1979, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.
- Nêu được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam trong những năm 1976 – 1985. 
- Mô tả được đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, giải thích được nguyên nhân, nêu được kết quả và ý nghĩa của công cuộc Đổi mới trong giai đoạn 1986 – 1991.
- Đánh giá được thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối Đổi mới.
2. Năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: Khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập; tự lực làm những nhiệm vụ học tập được giao trên lớp và ở nhà. 
+ Giao tiếp và hợp tác: Hợp tác và giao tiếp với các bạn trong các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện được vấn đề từ các nhiệm vụ học tập và tìm cách giải quyết chúng.
- Năng lực đặc thù: 
+ Tìm hiểu lịch sử: Biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu để tìm hiểu lịch sử Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1991. 
+ Nhận thức và tư duy lịch sử: Trình bày về sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước, cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và vùng biên giới phía Bắc trong những năm 1975 – 1979, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; Nêu được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam trong những năm 1976 – 1985; Mô tả được đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, giải thích được nguyên nhân, nêu được kết quả và ý nghĩa của công cuộc Đổi mới trong giai đoạn 1986 – 1991; Đánh giá được thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối Đổi mới.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích được nguyên nhân, đánh giá được thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối đổi mới. 
3. Phẩm chất: 
- Yêu nước: Bồi dưỡng lòng yêu nước gắn với chủ nghĩa xã hội, tinh thần đổi mới trong lao động, công tác, học tập, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào đường lối đổi mới của đất nước; Giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biên giới và biển đảo Việt Nam.
II. Thiết bị và học liệu dạy học
1. Giáo viên: 
- Giáo án, SGK Lịch sử và Địa lí 9 – Kết nối tri thức (phần Lịch sử).
- Tranh, ảnh, số liệu về kinh tế Việt Nam trước Đổi mới, bầu cử Quốc hội thống nhất năm 1976, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, nhà máy thủy điện Hòa Bình.
- Phiếu học tập.
- Máy tính, Ti vi.
2. Học sinh: 
- SGK, SBT Lịch sử và Địa lí 9 – Kết nối tri thức (phần Lịch sử).
- Một số tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ theo yêu cầu của Giáo viên.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 42
	Lớp
	Ngày, tháng, năm
	Số học sinh tham gia

	9A1
	
……./……./2025
	Tổng số HS: ………Có mặt;……… vắng mặt có lý do; ……… không  lý do.

	9A2
	
……./……./2025
	Tổng số HS: ………Có mặt;……… vắng mặt có lý do; ……… không  lý do.


1. Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b.Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ: GV sử dụng phần Mở đầu trong SGK để dẫn dắt vào bài học.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra giấy nháp, sau đó trao đổi với bạn bên cạnh.
* Tổ chức cho HS báo cáo KQ, thảo luận: GV gọi 2 - 3 HS lần lượt đưa ra câu trả lời, các HS khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung thêm thông tin (nếu có).
* Kết luận, nhận định, dẫn dắt vào bài: 
- Trên cơ sở phần trả lời của HS, GV dẫn dắt vào bài mới, nêu yêu cầu cần đạt chủ yếu của bài học để định hướng nhận thức của HS.
2. Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước
a. Mục tiêu: HS Giải thích được vì sao cần phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. Trình bày nét chính về quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS làm việc cá nhân, khai thác thông tin và tư liệu trong SGK để thực hiện yêu cầu: Hãy cho biết vì sao cần phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS khai thác tư liệu 1, thông tin phần chữ nhỏ để giải thích lí do phải thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.
- GV hướng dẫn HS (nếu cần).
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- GV mời 1 - 2 HS trình bày.
- HS khác lắng nghe, nhận xét.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận nhận định: 
- GV đánh giá kết quả hoạt động của HS. Chính xác hóa các kiến thức.
Mở rộng:
GV nêu yêu cầu: Chia sẻ những điêu em biết về ý nghĩa của Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
GV hướng dẫn để HS nêu được: Quốc huy là biểu tượng của đất nước, của dân tộc, có hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng và dòng chữ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, 5 cánh của ngôi sao là đại diện cho năm tầng lớp: sĩ, nông, công, thương, binh; hình ảnh bông lúa vàng bao quanh tượng trưng cho nông nghiệp; bánh xe tượng trưng cho công nghiệp,...

	













1. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước
- Sau Đại thắng Xuân 1975, hai miền tồn tại 2 chính quyền khác nhau: 
+ Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
+ Chính phủ lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam.
=> Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9 – 1975) yêu cầu thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
- Ngày 25 – 4 – 1976, Quốc hội khóa VI tiến hành trong cả nước.
+ Thông qua chính sách đối nội, đối ngoại.
+ Đặt tên nước: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
+ Quốc huy, quốc kì: lá cờ đỏ sao vàng.
+ Thủ đô: Hà Nội


Hoạt động 2.2. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
a. Mục tiêu: HS trình bày được nét chính về cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam, vùng biên giới phía Bắc trong những năm 1975 - 1979 và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV chuyển giao nhiệm vụ: 
 - GV nêu yêu cầu: Trình bày cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam, vùng biên giới phía Bắc trong những năm 1975 - 1979. Với yêu cầu này, GV có thể chia lớp thành 3 nhóm:
+ Nhóm 1: Tìm hiểu về cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam.
+ Nhóm 2: Tìm hiểu về cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới phía Bắc.
+ Nhóm 3: Tìm hiểu về cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.
- GV hướng dẫn nhóm HS khai thác thông tin trong SGK để làm rõ được những nội dung sau: Vì sao nhân dân Việt Nam phải tiếp tục cầm vũ khí đấu tranh bảo vệ Tổ quốc? Vì sao nhân dân Việt Nam phải đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo? Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của các cuộc đấu tranh đó.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- Các nhóm khai thác thông tin trong SGK, thảo luận theo các câu hỏi của GV.
- GV hướng dẫn HS (nếu cần).
* Báo cáo kết quả và thảo luận: 
- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận nhận định: GV nhận xét và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các nhóm, chuẩn hoá kiến thức, hướng dẫn HS ghi chép nội dung chính.

	


























2. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
* Bảo vệ biên giới Tây Nam:
- 12 – 1978, chính quyền Pôn Pốt tấn công Tây Ninh để mở đường tiến sâu vào Việt Nam.
- 23 – 12 – 1978, quân ta mở cuộc phản công, đánh bại quân xâm lược.
* Bảo vệ biên giới phía Bắc:
- Năm 1978, Trung Quốc đơn phương cắt đứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
- 17 – 2 – 1979, Trung Quốc tấn công dọc biên giới phía Bắc.
- Quân dân các tỉnh biên giới đứng lên đấu tranh. Ngày 5 – 3 – 1979, quân Trung Quốc phải rút lui.
* Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo:
- 3 – 1988, quân Trung Quốc tấn công một số đảo chìm và bãi ngầm thuộc quần đào Trường Sa.
- Chính phủ Việt Nam thông báo cho Liên hợp quốc, gửi công hàm phản đối và đề nghị hai bên Việt – Trung thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa bình.
=> Thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.


Hoạt động 2.3. Tình hình chính trị, kinh tế và xã hội từ năm 1976 đến năm 1985
a. Mục tiêu: HS nêu được tình hình chính trị, kinh tế và xã hội Việt Nam (cả những thành tựu và khó khăn, hạn chế) trong những năm 1976 - 1985.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu yêu cầu: Hãy nêu nét chính về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội trong những năm 1976 - 1985.
GV chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu về một lĩnh vực để hoàn thành Phiếu học tập (theo gợi ý dưới đây):
PHIẾU HỌC TẬP
	Lĩnh vực
	Thành tựu
	Hạn chế, khó khăn

	Chính trị
	
	

	Kinh tế
	
	

	Xã hội
	
	


* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- Các nhóm khai thác thông tin SGK, hoàn thành Phiếu học tập.
- GV hướng dẫn HS (nếu cần).
* Báo cáo kết quả và thảo luận: 
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày dựa trên Phiếu học tập đã hoàn thành.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận nhận định: GV đánh giá kết quả hoạt động của HS. Chính xác hóa các kiến thức.

	






















3. Tình hình chính trị, kinh tế và xã hội từ năm 1976 đến năm 1985
(PHT)


(PHT)
	Lĩnh vực
	Thành tựu
	Hạn chế, khó khăn

	Chính trị
	- Đất nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.
- Việt Nam phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện, thân thiện với các nước xã hội chủ nghĩa.
	

	Kinh tế
	- Từng bước khắc phục những hậu quả nặng nề của chiến tranh;
- Khôi phục phần lớn cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, giao thông ở miền Bắc và xây dựng lại các vùng nông thôn ở miền Nam;
- Khai thông giao lưu hàng hoá giữa hai miền Bắc-Nam.
	- Sản xuất không đủ cung ứng, đặc biệt là sản xuất lương thực, lạm phát tăng cao và kéo dài.

	Xã hội
	- Hoạt động giáo dục, văn hoá được đẩy mạnh để xây dựng nền văn hoá mới và con người mới xã hội chủ nghĩa.
	- Đời sống còn gặp nhiều khó khăn, Nhà ở, điều kiện vệ sinh, sinh hoạt văn hoá ở nhiều nơi còn thiếu thốn, nghèo nàn.


Hoạt động 2.4. Công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 1991
a. Mục tiêu: HS mô tả được đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, giải thích được nguyên nhân, nêu được kết quả và ý nghĩa của công cuộc Đổi mới trong giai đoạn 1986 - 1991, từ đó đánh giá được thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối đổi mới.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV chuyển giao nhiệm vụ: 
 - GV chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm thực hiện một nhiệm vụ.
+ Nhóm 1: Tìm hiểu nguyên nhân Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định tiến hành công cuộc Đổi mới toàn diện đất nước.
+ Nhóm 2: Tìm hiểu nội dung cơ bản của đường lối đổi mới của Đảng.
+ Nhiệm vụ 3: Nêu kết quả và ý nghĩa của công cuộc Đổi mới của Việt Nam trong giai đoạn 1986 - 1991.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- Các nhóm thảo luận, thực hiện nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn HS (nếu cần).
* Báo cáo kết quả và thảo luận: 
- GV mời 1 – 2 HS lần lượt trả lời.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận nhận định: 
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	
















4. Công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 1991
a) Nguyên nhân tiến hành đổi mới đất nước
- Tác động của khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa.
- Tình hình các nước XHCN có nhiều biến động.
- Tình hình Việt Nam khủng hoảng (kinh tế, xã hội,…)
=> Cần đổi mới đất nước.
b) Nội dung đường lối
- Được đề ra và thông qua 2 kì đại hội: Đại hội VI và VII.
- Nội dung phải diễn ra toàn diện, đồng bộ, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm.
c) Kết quả và ý nghĩa
- Kết quả: tình hình đất nước về mọi mặt cơ bản ổn định.
- Ý nghĩa: hoạt động của các tổ chức chính trị được đổi mới; quan hệ đối ngoại được mở rộng.
- Hạn chế: 
+ Kinh tế phát triển mất cân đối, lạm phát cao.
+ Nhiều vấn đề xã hội chưa được giải quyết.


3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: Giúp HS có kĩ năng tóm tắt, hệ thống hoá các vấn đề và sự kiện lịch sử, góp phần phát triển năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.
b. Tổ chức thực hiện
* GV chuyển giao nhiệm vụ: 
 - GV yêu cầu HS làm việc cá nhân: Lập bảng tóm tắt một số thành tựu cơ bản của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn đất nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội từ năm 1976 đến năm 1991.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS lập bảng theo gợi ý trong SGK và hoàn thành bảng vào vở.
- GV hướng dẫn HS.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- GV tổ chức cho HS trình bày bảng đã hoàn thành ngay tại lớp. 
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét đánh giá kết quả của HS.
Hoạt động 4. Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề lịch sử.
b. Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu cá nhân HS thực hiện ở nhà yêu cầu: Sưu tầm tư liệu từ sách, báo và internet, viết một đoạn văn ngắn chứng minh: Đổi mới là lựa chọn “sống còn” đối với dân tộc Việt Nam.
GV định hướng cho HS chứng minh đây là một nhận định đúng: xuất phát từ bối cảnh thế giới và tình hình khó khăn về chính trị, khủng hoảng kinh tế - xã hội ở trong nước.
* HS thực hiện nhiệm vụ: HS tìm kiếm thông tin trên sách, báo, internet để chứng minh cho lựa chọn đổi mới là đúng đắn.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả làm việc vào thời gian phù hợp hoặc thu sản phẩm.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận nhận định: GV nhận xét và đánh giá phần vận dụng của cả lớp.
* RÚT KINH NGHIỆM:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quang vinh, ngày…tháng….năm 2025
        Xác nhận của tổ chuyên môn
 Tổ trưởng
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